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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tinh

Dân 

tộc
Tên lớp Nơi sinh

ĐXLTN 

10

ĐXLTN 

4
Xếp hạng Ghi chú

1 CĐ130422 Trần Ngọc Hưng 12/09/1995 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 6.31 2.32 Trung bình

2 CD170401 Nguyễn Việt Anh 25/08/1995 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 6.96 2.69 Khá

3 CD170402 Trần Hữu Anh 04/12/1995 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 7.32 2.93 Khá

4 CD170403 Trương Duy Cường 24/06/1999 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 6.81 2.52 Khá

5 CD170404 Trần Tiến Dũng 09/07/1999 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 7.30 2.87 Khá

6 CD170405 Cầm Bá Đức 09/12/1990 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 6.47 2.39 Trung bình

7 CD170406 Lê Thanh Hoàng 15/04/1992 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Gia Lai 8.05 3.42 Giỏi

8 CD170407 Nguyễn Chính Nhật 23/02/1999 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 6.95 2.67 Khá

9 CD170408 Lê Ngọc Quang 19/11/1999 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 7.51 3.06 Khá

10 CD170409 Cao Như Thuần 15/01/1997 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 6.60 2.44 Trung bình

11 CD170410 Phạm Mạnh Sơn Trường 18/12/1995 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Đắc Lắc 6.93 2.72 Khá

12 CD170414 Đỗ Mạnh Đông 18/02/1981 Nam Kinh CĐ Hình ảnh K11 Thanh Hóa 7.52 3.05 Khá

Ấn định có 12 học sinh

Trong đó: Số HS Tỷ lệ

Xuất sắc: 0 0.00 %

Giỏi: 1 8.33 %

Khá: 8 66.67 %

TB khá: 0 0.00 %

Trung bình: 3 25.00 %

Tổng cộng: 12 100.00 %

Lê Hà Phúc Trịnh Thị Ngọc Mai Văn Bảy

UBND TỈNH THANH HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC CHÍNH QUY K11 KHOÁ HỌC 2017 - 2020 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Kỳ thi ngày 06,07,08 tháng 10 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐYT ngày      tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)

Thanh Hoá, ngày     tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
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